
Số TT Tên hộ kinh doanh
Mã số hộ kinh 

doanh
Cấp ngày Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh Thủ tục

Họ và tên chủ hộ kinh 

doanh
Ghi chú

1 Bùi Thị Loan 030186006213 07/07/2026 Thôn Nghĩa Phú - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Bùi Thị Loan

2 Đào Thị Hoa 030189015886 09/07/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đào Thị Hoa

3 Lê Hoàng Quyên 030080006365 13/07/2026 Thôn Lôi Xá, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Lê Hoàng Quyên

4 Mai Thị Chang 030305003570 20/07/2026 Thôn Nghĩa Phú - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Mai Thị Chang

5 Đặng Văn Huiy 030087010700 20/07/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đặng Văn Huiy

6 Vũ Đình Vịnh 030074016823 22/07/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Đình Vịnh

7 Phạm Văn Thưởng 030094015490 28/07/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phạm Văn Thưởng

8 Nguyễn Văn Nghị 030082010895 28/07/2026 Thôn Thống Nhất, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Nghị

9 Nguyễn Lin Lin 030300004168 28/07/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Lin Lin

10 Phạm Thị Ngọc 030195016397 31/07/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phạm Thị Ngọc

11 Hoàng Văn Thanh 030092007213 31/07/2026 Thôn Lôi Xá, Xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hoàng Văn Thanh

12 Bùi Thị Hiếu 1980 030180013051 04/08/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Bùi Thị Hiếu

13 ĐAN UYÊN 030187014049 06/08/2026 Thôn Đan Tràng - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Uyên

DANH SÁCH

Các hộ kinh doanh đã thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 
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14 Phạm Văn Thư 8271491525-001 11/10/2023 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Phạm Văn Thư

15 Lê Bá Khá 8024845508-001 07/05/2025 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Lê Bá Khá

16 Tống Thị Hiền 31194014043 28/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Tống Thị Hiền

17 Vũ Đình Tuyên 0800007519 01/12/2005 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Vũ Đình Tuyên

18 Nguyễn Văn Nam HD 8738705640-001 24/03/2025 Thôn Nghĩa Phú - xã Cẩm Vũ Chấm dứt Nguyễn Văn Nam

19 GIÓ COFFE AND DRINK 8720640336-001 04/10/2023 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Vũ Đình Tùng

20 Đoàn Thị Mừng 8749514736-001 01/10/2024 Thôn An Phú, xã Đức Chính Chấm dứt Đoàn Thị Mừng

21 Nguyễn Thị Hằng Phú Lộc 8842537135-001 17/08/2023 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Nguyễn Thị Hằng

22 Trần Thị Côi 8870263581-001 06/03/2026 Thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Trần Thị Côi

23 Hoàng Thị Ngoan 8836976977-001 24/04/2023 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Hoàng Thị Ngoan

24 VƯỢNG KHANG 8289952199-001 13/06/2021 Thôn Yển Vũ, xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Vũ Thị Vân

25 THIẾT HỒNG 8425935759-001 07/08/2015 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Vũ Thị Hồng

26 Nguyễn Tiến Dũng HD1 8324561578-001 14/04/2025 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Nguyễn Tiến Dũng

27 Phạm Đức Quang 1982 030082024570 24/04/2026 Thôn An Phú - xã Tuệ Tĩnh Cấp lại Phạm Đức Quang

28 Vũ Hồng Thuận 8368396339-001 10/10/2025 Thôn Phú Lộc - xã Tuệ Tĩnh Cấp lại Vũ Hồng Thuận


